
TrườngTHPT TÂN LẬP

Học kỳ 2

Năm học2019-2020

Ngà

y
Tiết 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12

1 CC - Huệ CC - Khoa CC - Tưởng CC - Thủy(Đ) CC - C.Anh CC - Bắc CC - Thư CC - Nguyên CC - L.Thu CC - Hương CC - Thực CC - C.Mai CC - Anh CC - Xuân CC - Hảo(NN) CC - Thắm CC - Vẻ CC - Trang CC - Lan(Đ)
CC - 

Phương(B)

2 CN - Xuân TOAN - Khoa TOAN - Huệ DIA - Thủy(Đ) GDCD - C.Anh DIA - Thư TOAN - Nam TA - Nguyên LY - L.Thu HOA - Hương HOA - Thực VAN - Bắc TOAN - Anh LY - Kim(Lý) TA - Hảo(NN) VAN - Thắm TOAN - Vẻ LY - Tưởng DIA - Lan(Đ) CN - Trang

3 LY - Lan TOAN - Khoa CN - Trang LY - Tưởng HOA - Hồng SINH - Nga TOAN - Nam DIA - Thư LY - L.Thu DIA - Lan(Đ) HOA - Thực VAN - Bắc TOAN - Anh LY - Kim(Lý) GDCD - C.Anh VAN - Thắm TOAN - Vẻ TIN - Bình TIN - Nguyệt
VAN - 

Phương(B)

4 DIA - Thủy(Đ) TA - Hảo(NN) LY - Lan TOAN - Huệ TOAN - Khoa VAN - Bắc SINH - Nga TOAN - Nam HOA - Hồng TOAN - Anh
TIN - 

Hằng(Tin)
LY - C.Mai HOA - Thực

VAN - 

Phương(B)
LY - Kim(Lý) DIA - Thư TIN - Bình TA - P.Anh

GDCD - 

Hường(CD)
DIA - Lan(Đ)

5 SINH - Nga LY - Tưởng DIA - Thủy(Đ) TOAN - Huệ DIA - Thư VAN - Bắc CN - Trang TOAN - Nam TOAN - Vẻ TOAN - Anh TA - Hảo(NN) LY - C.Mai TA - Nhung
VAN - 

Phương(B)
LY - Kim(Lý) TIN - Bình

GDCD - 

Hường(CD)
TA - P.Anh DIA - Lan(Đ) TIN - Nguyệt

1 TOAN - Huệ SU - Hằng(S) TA - HảoTA LY - Tưởng TA - Sang TOAN - Khoa VAN - PB CN - Trang SINH - Thìn SINH - Tùng TOAN - Ánh GDQP - Hoàn DIA - Loan(Đ) TIN - Bình SU - Kim(S) TA - Hà HOA - Duy TOAN - Khánh VAN - Tâm TA - P.Anh

2 TOAN - Huệ TIN - Bình TA - HảoTA SINH - Thìn TA - Sang TOAN - Khoa VAN - PB HOA - Huyền TA - Hà SU - Hằng(S) TOAN - Ánh DIA - Loan(Đ) SU - Kim(S) SINH - Tùng TOAN - Trà LY - Tưởng HOA - Duy TOAN - Khánh VAN - Tâm TA - P.Anh

3 HOA - Huyền TOAN - Khoa
GDQP - 

Hường(QP)
SINH - Thìn CN - Trang TA - Sang TIN - Bình LY - Hiệp HOA - Hồng TA - Nhung HOA - Thực CN - Thà SINH - Tùng DIA - Loan(Đ) TOAN - Trà SU - Hằng(S) TOAN - Vẻ TA - P.Anh GDQP - Hoàn HOA - Biên

4 HOA - Huyền CN - Xuân TOAN - Huệ
GDQP - 

Hường(QP)
TOAN - Khoa CN - Trang TA - P.Anh TIN - Bình TOAN - Vẻ

VAN - 

Phương(B)
SU - Kim(S) HOA - Thực TA - Nhung HOA - Hồng TA - Hảo(NN) HOA - Duy LY - Tưởng SU - Hằng(S) TOAN - Trà

TOAN - 

K.Tuấn

5 CN - Xuân
GDQP - 

Hường(QP)
TOAN - Huệ CN - Trang TOAN - Khoa TA - Sang TA - P.Anh TA - Nguyên SU - Kim(S)

VAN - 

Phương(B)
TA - Hảo(NN) SINH - Tùng TA - Nhung HOA - Hồng HOA - Duy TIN - Bình LY - Tưởng HOA - Biên TOAN - Trà

TOAN - 

K.Tuấn

1 VAN - Lan(V) GDCD - Thuyết TOAN - Huệ VAN - Thủy(V)
GDQP - 

Hường(QP)
LY - Linh LY - Lan VAN - Yến(V) TA - Hà

VAN - 

Phương(B)
DIA - Thủy(Đ)

TIN - 

Hằng(Tin)

VAN - 

Phương(A)
SU - Kim(S) TA - Hảo(NN) LY - Tưởng GDQP - Hoàn

GDCD - 

Hường(CD)
TA - P.Anh HOA - Biên

2 VAN - Lan(V) LY - Tưởng HOA - Hồi VAN - Thủy(V) LY - Linh HOA - Huyền LY - Lan GDCD - Thuyết TA - Hà
VAN - 

Phương(B)
SINH - Nga

TIN - 

Hằng(Tin)

VAN - 

Phương(A)
DIA - Loan(Đ) TA - Hảo(NN)

GDCD - 

Hường(CD)
VAN - Yến(V) GDQP - Hoàn HOA - Biên TA - P.Anh

3
GDQP - 

Hường(QP)
HOA - Huyền LY - Lan TOAN - Huệ SU - Hiền(S) GDCD - Thuyết SINH - Nga VAN - Yến(V) DIA - Thủy(Đ) TOAN - Anh

LY - 

Nguyệt(VL)
SU - Kim(S) DIA - Loan(Đ)

VAN - 

Phương(B)

TIN - 

Hằng(Tin)
TOAN - Khánh TA - Thủy(NN) TA - P.Anh LY - Tưởng HOA - Biên

4 TOAN - Huệ SINH - Nga VAN - Yến(V) HOA - Hồi SINH - Thìn SU - Hiền(S)
GDQP - 

Hường(QP)
HOA - Huyền DIA - Thủy(Đ) TOAN - Anh

LY - 

Nguyệt(VL)
DIA - Loan(Đ)

TIN - 

Hằng(Tin)
GDQP - Hoàn VAN - PB TOAN - Khánh TA - Thủy(NN) LY - Tưởng TA - P.Anh

GDCD - 

Hường(CD)

5

1 LY - Lan VAN - Bắc CN - Trang TIN - Hào VAN - Yến(V) SINH - Nga HOA - Hồi TOAN - Nam TIN - Bình TA - Nhung VAN - C.Huệ TOAN - Hưng GDQP - Hoàn HOA - Hồng
TIN - 

Hằng(Tin)
HOA - Duy SINH - Thìn

VAN - 

Phương(A)
VAN - Tâm

VAN - 

Phương(B)

2 LY - Lan VAN - Bắc HOA - Hồi CN - Trang VAN - Yến(V) HOA - Huyền VAN - PB TOAN - Nam HOA - Hồng TA - Nhung VAN - C.Huệ TOAN - Hưng
TIN - 

Hằng(Tin)
TIN - Bình SINH - Thìn GDQP - Hoàn HOA - Duy

VAN - 

Phương(A)
VAN - Tâm SINH - Nga

3 TIN - Hào TA - Hảo(NN) HOA - Hồi TA - Yến(NN) HOA - Hồng HOA - Huyền CN - Trang LY - Hiệp TA - Hà GDQP - Hoàn
TIN - 

Hằng(Tin)
TA - Nhung

VAN - 

Phương(A)

VAN - 

Phương(B)
HOA - Duy SINH - Thìn VAN - Yến(V) TIN - Bình HOA - Biên

TOAN - 

K.Tuấn

4 TA - Yến(NN) HOA - Huyền SINH - Nga HOA - Hồi HOA - Hồng VAN - Bắc VAN - PB CN - Trang VAN - Tâm TIN - Hào TA - Hảo(NN) TA - Nhung
VAN - 

Phương(A)
TOAN - Hưng HOA - Duy TA - Hà VAN - Yến(V) HOA - Biên TIN - Nguyệt

TOAN - 

K.Tuấn

5 HOA - Huyền TA - Hảo(NN) VAN - Yến(V) TA - Yến(NN) SINH - Thìn CN - Trang HOA - Hồi LY - Hiệp VAN - Tâm TIN - Hào GDQP - Hoàn VAN - Bắc TA - Nhung TOAN - Hưng VAN - PB HOA - Duy TIN - Bình SINH - Nga HOA - Biên TIN - Nguyệt

1 SINH - Nga CN - Xuân VAN - Yến(V) VAN - Thủy(V) LY - Linh TA - Sang TA - P.Anh SU - Hiền(S) VAN - Tâm TA - Nhung VAN - C.Huệ TOAN - Hưng GDCD - C.Anh TA - Thủy(NN) DIA - Thư TA - Hà SU - Hằng(S) TOAN - Khánh LY - Tưởng LY - L.Thu

2 SU - Hằng(S) SINH - Nga VAN - Yến(V) VAN - Thủy(V) TA - Sang LY - Linh SU - Hiền(S)
GDQP - 

Hường(QP)
VAN - Tâm GDCD - C.Anh VAN - C.Huệ TOAN - Hưng CN - Thà TA - Thủy(NN) GDQP - Hoàn TA - Hà DIA - Thư TOAN - Khánh TA - P.Anh LY - L.Thu

3 VAN - Lan(V) LY - Tưởng SINH - Nga SU - Hiền(S) VAN - Yến(V) LY - Linh TOAN - Nam HOA - Huyền GDCD - C.Anh LY - L.Thu TOAN - Ánh TA - Nhung
LY - 

Nguyệt(VL)
TOAN - Hưng DIA - Thư TOAN - Khánh TA - Thủy(NN)

VAN - 

Phương(A)
TA - P.Anh GDQP - Hoàn

4 VAN - Lan(V) HOA - Huyền SU - Hiền(S) LY - Tưởng LY - Linh
GDQP - 

Hường(QP)
TOAN - Nam VAN - Yến(V) GDQP - Hoàn LY - L.Thu TOAN - Ánh TA - Nhung

LY - 

Nguyệt(VL)
TOAN - Hưng CN - Xuân TOAN - Khánh TA - Thủy(NN)

VAN - 

Phương(A)
SINH - Nga TA - P.Anh

5

1 TA - Yến(NN) TOAN - Khoa LY - Lan GDCD - Thuyết VAN - Yến(V) TIN - Bình HOA - Hồi SINH - Nga CN - Anh(CN) DIA - Lan(Đ) GDCD - C.Anh VAN - Bắc HOA - Thực TA - Thủy(NN) TOAN - Trà DIA - Thư TOAN - Vẻ DIA - Thủy(Đ) CN - Trang
VAN - 

Phương(B)

2 TA - Yến(NN) VAN - Bắc GDCD - Thuyết HOA - Hồi CN - Trang TOAN - Khoa LY - Lan SINH - Nga TIN - Bình HOA - Hương CN - Anh(CN) GDCD - C.Anh HOA - Thực TA - Thủy(NN) TOAN - Trà CN - Xuân DIA - Thư DIA - Thủy(Đ) SU - Trang(S)
VAN - 

Phương(B)

3 GDCD - Thuyết VAN - Bắc TA - HảoTA TOAN - Huệ TIN - Bình TOAN - Khoa DIA - Thư VAN - Yến(V) TOAN - Vẻ HOA - Hương DIA - Thủy(Đ) HOA - Thực TOAN - Anh GDCD - C.Anh VAN - PB VAN - Thắm CN - Anh(CN) CN - Trang TOAN - Trà SU - Trang(S)

4 TOAN - Huệ DIA - Thủy(Đ) TIN - Bình TA - Yến(NN) TOAN - Khoa VAN - Bắc GDCD - Thuyết TA - Nguyên TOAN - Vẻ CN - Anh(CN) TA - Hảo(NN) HOA - Thực TOAN - Anh CN - Xuân VAN - PB VAN - Thắm VAN - Yến(V) HOA - Biên TOAN - Trà DIA - Lan(Đ)

5 SH - Huệ SH - Khoa SH - Tưởng SH - Thủy(Đ) SH - C.Anh SH - Bắc SH - Thư SH - Nguyên SH - L.Thu SH - Hương SH - Thực SH - C.Mai SH - Anh SH - Xuân SH - Hảo(NN) SH - Thắm SH - Vẻ SH - Trang SH - Lan(Đ)
SH - 

Phương(B)

NGƯỜI LẬP BAN GIÁM HIỆU

TẠ VĂN THỰC

Thứ 

5

Thứ 

6

Thứ 

7

Áp dụng từ ngày 13/01/2020Thời khóa biểu lớp, buổi sáng
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2

Thứ 

3

Thứ 

4


